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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẤP VÒ, TỈNH ĐỒNG THÁP. 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Văn Mân. 

Thư ký phiên họp: Ông Võ Thanh Tòng là Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp tham gia 

phiên họp: Ông Nguyễn Trọng Huy - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 8 năm 2023, tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Lấp Vò mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 244/2023/TLST-VDS, 

ngày 19 tháng 7 năm 2023 về việc
 “

Yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc 

dân sự số 21/2023/QĐST-VDS ngày 03 tháng 8 năm 2023, gồm những người tham 

gia tố tụng sau đây: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: chị Phạm Thị Thu C, sinh năm 1980. Địa 

chỉ: số 000, ấp Hưng Thạnh Đ, xã Long H B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. 

Ngưòi có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Mai Xuân Tr, sinh năm 1978. Địa 

chỉ: số 000, ấp Hưng Thạnh Đ, xã Long HB, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. 

* (chị C, anh Tr có đơn vắng mặt) 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

- Người yêu cầu chị Phạm Thị Thu C trình bày: Chị là vợ hợp pháp của anh 

Mai Xuân Tr và có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã Long HB, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp. Quá trình chung sống vợ chồng có hai con chung tên Mai Thị Ngọc 

L, sinh năm 1998 và Mai Phạm Huỳnh Bảo Tr, sinh năm 2009. Tháng 7/2022, anh Tr 

bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não;trí nhớ suy giảm, thường xuyên mất 

ngủ, hay đau đầu, lúc biết lúc không. Nay chị Phạm Thị Thu C yêu cầu Tòa án tuyên 

bố anh Mai Xuân Tr, sinh năm 1978 là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi và chị C là người giám hộ cho anh Tr và đại diện cho anh Tr trong các giao 

dịch dân sự. 

Tại phiên họp đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp phát biểu ý kiến:  

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự: Từ khi thụ lý đơn yêu cầu và 

trong quá trình giải quyết việc dân sự cũng như tại phiên họp Thẩm phán và Thư ký 
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đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; Người yêu cầu cũng chấp 

hành pháp luật đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Về nội dung: Căn cứ vào các chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự và kết 

luận giám định pháp y tâm thần số 320/2023/KLGĐ ngày 31/7/2023 của Trung tâm 

pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam Bộ kết luận: Anh Mai Xuân Tr hiện tại bị bệnh lý 

tâm thần: Hội chứng sau chấn động não, mức độ suy não chấn thương (F07.2-

ICD10); hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần. Anh 

Tr có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Đề nghị Chủ toạ phiên họp áp dụng 

khoản 1 Điều 23, điểm d khoản 1 Điều 47,  Điều 53, Điều 54 Bộ luận dân sự 2015 

chấp nhận yêu cầu của chị Phạm Thị Thu C, tuyên bố anh Mai Xuân Tr, sinh năm 

1978 có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và xác định chị C là người giám 

hộ cho anh Mai Xuân Tr. Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ được thực hiện theo 

Điều 57 và Điều 58 Bộ luật dân sự.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân huyện Lấp Vò nhận định: 

[1] Về tố tụng: Tại đơn yêu cầu đề ngày 13/6/2023, chị C yêu cầu Tòa án tuyên bố 

anh Mai Xuân Tr bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đơn thay đổi yêu cầu ngày 

03/8/2023 yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Mai Xuân Tr có khó khăn trong nhận thức, làm 

chủ hành vi. Do đó, xác định loại việc dân sự Toà án thụ lý giải quyết là “Yêu cầu tuyên 

bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi”. Anh Tr có hộ khẩu và đang 

cư trú tại huyện Lấp Vò nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Lấp 

Vò theo quy định tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39 

Bộ luật tố tụng dân sự.  

[2] Ngoài ra, người yêu cầu chị Phạm Thị Thu C và người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan Mai Xuân Tr có đơn xin vắng mặt phiên họp, nên Hội đồng phiên họp 

vẫn tiến hành phiên họp theo quy định tại khoản 2, Điều 367 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

[3] Về nội dung: Theo tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ thể hiện anh Mai 

Xuân Tr không tiền sử nghiện chất, không tiền sử bệnh lý tâm thần. Tháng 7/2022, 

anh Trường bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, đã phẫu thuật điều trị tại 

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, từ sau chấn thương anh Trường có các biểu 

hiện thất thường; Trí nhớ suy giảm, thiếu kiểm soát cảm xúc, hành vi của bản thân, 

thường xuyên mất ngủ, hay đau đầu, choáng váng. Hiện tại yếu nhẹ ½ người (P), sẹo 

mổ vùng thái dương- đỉnh (T), chổ mở khí quản lành thẹo tốt. Về triệu chứng tâm 

thần: Ý thức: Tỉnh, định hướng lực Đúng; tư duy nhịp chậm, kém linh hoạt, khó thực 

hiện các hoạt động trí não, nội dung nghèo nàn, chưa phát hiện hoang tưởng; tri giác 

chưa ghi nhận ảo giác; cảm xúc không ổn định, dễ cáu kỉnh, giảm sự chịu đựng với 

kích thích; Hành vi giảm khả năng duy trì các hoạt động có mục đích, khả năng tập 

trung chú ý giảm, trí nhớ, trí năng giảm. Tại kết luận giám định pháp y tâm thần số 

320/2023/KLGĐ ngày 31/7/2023 của Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam 

Bộ kết luận: Anh Mai Xuân Tr hiện tại bị bệnh lý tâm thần: Hội chứng sau chấn động 

não, mức độ suy não chấn thương (F07.2-ICD10); hạn chế khả năng nhận thức và 
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điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần. Anh Tr có khó khăn trong nhận thức, làm 

chủ hành vi. 

Kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam 

Bộ phù hợp với lời trình bày của chị C và trình trạng hiện tại của anh Mai Xuân Tr và 

phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ. Do đó có đủ cơ sở kết luận anh Mai 

Xuân Tr có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Căn cứ vào khoản 1 Điều 23 

Bộ luật dân sự chấp nhận yêu cầu của Phạm Thị Thu C. Tuyên bố anh Mai Xuân Tr 

là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.  

[4] Về xác định người giám hộ: Anh Mai Xuân Tr và chị Phạm Thị Thu C là 

vợ chồng hợp pháp theo giấy chứng nhận kết hôn số 49, quyển số 01 ngày 13/6/2002 

của Ủy ban nhân dân xã Long HB, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Tại biên bản ghi 

lời ngày 03/8/2023 thì anh Tr có nguyện vọng đồng ý để chị Phạm Thị Thu C làm 

người giám hộ cho anh phù hợp với quy định tại điểm d khoản 1 Điều 47, Điều 53 và 

Điều 54 Bộ luật dân sự xác định chị Phạm Thị Thu C là người giám hộ cho anh Mai 

Xuân Tr. Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ được thực hiện theo Điều 57 và Điều 

58 của Bộ luật dân sự. 

[5] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Chị Phạm Thị Thu C phải chịu lệ phí sơ 

thẩm giải quyết việc dân sự là 300.000 đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, miễn nộp tiền lệ phí sơ thẩm giải quyết việc 

dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 

Điều 39 và Điều 378 của Bộ luật tố tụng dân sự.  

Căn cứ khoản 1 Điều 23, điểm d khoản 1 Điều 47, Điều 53, Điều 54, Điều 57 

và Điều 58 của Bộ luật dân sự.  

Khoản 1 Điều 37 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu của chị Phạm Thị Thu C.  

Tuyên bố anh Mai Xuân Tr, sinh năm 1978; địa chỉ: Số 000, ấp Hưng Thạnh 

Đ, xã Long  HB, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp là người có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi.  

Chị Phạm Thị Thu C là người giám hộ cho anh Mai Xuân Tr. Quyền và nghĩa 

vụ của người giám hộ được thực hiện theo Điều 57 và Điều 58 của Bộ luật dân sự. 

2. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Chị Phạm Thị Thu C phải nộp số 

tiền lệ phí giải quyết việc dân sự là 300.000 đồng, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng 

lệ phí mà chị C đã nộp theo biên lai số 0003693 ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Chi 

cục thi hành án dân sự huyện Lấp Vò. 

3. Người yêu cầu có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền 

kháng nghị quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định; 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
 
có quyền kháng cáo quyết định này trong thời 

hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc quyết định được thông báo, niêm 
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yết; Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày Tòa án ra quyết định. 

  

Nơi nhận:      THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  
- Viện KSND huyện Lấp Vò; 

- Chi cục THADS huyện Lấp Vò; 

- Toà án Tỉnh; (đã ký) 
- Người yêu cầu;  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;                                                                                      

- Lưu: Hồ sơ, VP. 

 
 
 

                                                                                                      Nguyễn Văn Mân 
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BÁO CÁO TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ 

 

Việc dân sự thụ lý số 336/2019/TLST- VDS ngày 12/8/2019, về việc “Tuyên 

bố một người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi” gồm những người tham gia 

tố tụng sau đây: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Anh Phan Tấn Quyền, sinh năm 1989; địa chỉ: 

Số 199, ấp Bình Thạnh, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp;  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Thanh  Đào, sinh năm 1968; 

địa chỉ: Số 199, ấp Bình Thạnh, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp;  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Người yêu cầu Phan Tấn Quyền trình bày: Anh Quyền là cháu kêu bà Nguyễn 

Thị Thanh Đào bằng dì ruột, bà Đào không chồng, không con, cha mẹ bà Đào đã 

chết, bà Đào hiện do anh Quyền nuôi dưỡng. Hiện nay anh Quyền đang tranh chấp 

ranh giới quyền sử dụng đất với ông Nguyễn Thành Nguyên tại Tòa án nhân dân 

huyện Lấp Vò, bà Đào là người chung hộ với anh Quyền, nhưng bà Đào đã lớn tuổi 

và bị bệnh từ nhỏ đến nay, tinh thần bà Đào không được minh mẫn như người bình 

thường. Nay anh Phan Tấn Quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Huỳnh Thị Thanh 

Đào, sinh năm 1968 là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và anh 

Quyền là người giám hộ cho bà Đào để làm thủ tục tranh chấp ranh giới quyền sử 

dụng đất với ông Nguyễn Thành Nguyên theo quy định của pháp luật. 

Chứng cứ chứng minh:  

1. Kết luận giám định pháp y tâm thần số 159/KLGĐYC ngày 15/7/2019 của 

Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam Bộ kết luận: Bà Huỳnh Thị Thanh Đào 

hiện tại bị bệnh lý tâm thần: Bà Đào có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

2. Tờ thỏa thuận về việc đồng ý người giám hộ ngày 23/7/2019 của anh ,chị 

em, bà Đào. 

* Đề xuất Thẩm phán: 

 Chấp nhận yêu cầu yêu cầu của anh Phan Tấn Quyền.  
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Tuyên bố bà Huỳnh Thị Thanh Đào, sinh năm 1968; địa chỉ: Số 199 ấp Bình 

Thạnh, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp là người có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi.  

Anh Phan Tấn Quyền là người giám hộ cho bà Huỳnh Thị Thanh Đào. Quyền 

và nghĩa vụ của người giám hộ được thực hiện theo Điều 57 và Điều 58 của Bộ luật 

dân sự. 

 

                                                                                        09/9/2019 

                                                                                    Người báo cáo 

 

                                                           

                                                                                     

                                                                                    Lê Quan Nam 
 
 


